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> THS LÊ KIM HÒA*

Kể từ khi có Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 
của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế 
quản lý cụm công nghiệp (CCN), việc quản lý CCN nói 
chung và quản lý hạ tầng kỹ thuật nói riêng đã được 

quy định thống nhất, từ công tác quy hoạch, thành lập, đầu 
tư xây dựng hạ tầng và quản lý hoạt động.

Trong những năm gần đây, việc ban hành Nghị định 68/2017/
NĐ-CP ngày 15/7/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN 
và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP 
về quản lý, phát triển CCN cùng với các văn bản khác của Bộ Công 
Thương đã giúp công tác quy hoạch đầu tư hạ tầng CCN nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện chặt chẽ, bước đầu 
đã có được những kết quả rõ nét. Có thể nói, Nghị định 68/2017/
NĐ-CP đã giúp việc phát triển công nghiệp trên địa bàn các tỉnh, 
thành phố được tập trung hơn, tránh đầu tư phân tán không theo 
kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, huy động được nguồn 
lực xã hội hoá trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, giảm gánh nặng 
cho ngân sách… góp phần vào mục tiêu phát triển công nghiệp.

Hiện nay, để quản lý hạ tầng kỹ thuật các CCN địa phương 
công cụ đầu tiên chính là Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 
19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế 
quản lý CCN và phương án phát triển CCN, đây là một nội 
dung được tích hợp trong quy hoạch tỉnh. 

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CCN
Phương án phát triển CCN là một nội dung được lồng ghép 

trong quy hoạch tỉnh. Cơ sở xây dựng phương án phát triển CCN 
bao gồm: Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược 
phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn; 
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch vùng, quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn; Nhu cầu 
diện tích mặt bằng để thu hút, di dời các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các CCN; Khả năng 
huy động các nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà nước và 
các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn; Yêu cầu 
bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất và các nguồn 
lực, tài nguyên khác của địa phương.

Nội dung chủ yếu của phương án phát triển CCN: Căn cứ pháp 
lý, sự cần thiết xây dựng phương án phát triển CCN; Đánh giá thực 
hiện các mục tiêu, nội dung chiến lược phát triển công nghiệp Việt 
Nam, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu 
tiên trên địa bàn; dự kiến mục tiêu, nhu cầu phát triển các ngành, 
lĩnh vực công nghiệp chủ yếu, ưu tiên và dự báo các yếu tố thuận 
lợi, khó khăn tác động đến phát triển các CCN trong thời kỳ quy 
hoạch; dự báo nhu cầu mặt bằng của các tổ chức, cá nhân đầu tư 
vào các CCN; Đánh giá hiện trạng, tiến độ xây dựng, hiệu quả đầu 
tư hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn; tình hình thu hút đầu tư, 
tỷ lệ lấp đầy, quản lý CCN; đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, 
công tác bảo vệ môi trường, biện pháp xử lý môi trường, hiệu quả 
kinh tế - xã hội của từng CCN; những mặt đạt được, hạn chế và 
nguyên nhân; Xây dựng các kịch bản phát triển CCN trên địa bàn; 
trong mỗi kịch bản có thuyết minh đối với từng CCN gồm tên gọi, 
vị trí, diện tích, hiện trạng đất đai trên nguyên tắc hạn chế sử dụng 
đất đã quy hoạch trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 
ngành nghề hoạt động (định hướng các ngành, nghề có tính liên 
kết, trong cùng chuỗi giá trị của sản phẩm, dịch vụ); giải trình cơ 
sở điều chỉnh phương án phát triển CCN; giải pháp thu hút đầu tư, 
dự kiến tiến độ thành lập, đầu tư hạ tầng, thu hút lấp đầy và tạo 
việc làm cho người lao động địa phương; đánh giá khả năng kết 
nối hạ tầng kinh tế - xã hội ngoài CCN và các yếu tố thuận lợi, khó 
khăn; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của các kịch bản phát 
triển CCN; đề xuất một kịch bản tối ưu làm phương án phát triển 
kèm theo danh mục các CCN dự kiến phát triển và thể hiện trên 
bản đồ gồm: tên gọi, vị trí, diện tích, ngành nghề hoạt động, tiến 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp

(*) Viện Nghiên cứu đô thị - Phát triển hạ tầng
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độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Giải pháp huy động các nguồn vốn 
đầu tư hạ tầng, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN; giải pháp 
đánh giá, xử lý hiện trạng môi trường, dự báo tác động, biện pháp 
xử lý môi trường của các CCN dự kiến trong phương án phát triển, 
đặc biệt CCN đã thành lập, hoạt động trên địa bàn và tổ chức thực 
hiện. Kinh phí xây dựng, thời kỳ của phương án phát triển cụm 
công nghiệp thực hiện theo quy định về quy hoạch tỉnh [3].

2. CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
TRONG CCN

Tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý CCN thì việc đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng CCN là đơn vị kinh doanh hạ tầng.

Tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 15/7/2017 của Chính phủ 
về quản lý, phát triển CCN và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 
11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Nghị định 68/2017/NĐ-CP thì việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật CCN là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Trong bài viết 
sử dụng thuật ngữ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật).

3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CCN
Ngoài các nội dung quản lý nhà nước đối với CCN nói 

chung thì còn có một số nội dung quản lý riêng đối với hạ 
tầng kỹ thuật CCN, cụ thể:

Bộ Công thương: Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật CCN giai đoạn sau năm 2020 do ngân sách trung 
ương đảm bảo; Xây dựng phương án ngân sách trung ương 
hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN hàng năm và 5 năm, gửi Bộ 
KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ KH&ĐT: Tổng hợp phương án ngân sách trung ương hỗ 
trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 5 năm và hàng năm 
trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương; Chủ trì, phối hợp với 
Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo hình thức đối tác công 

tư; Tổng hợp, bổ sung các CCN (trừ CCN tại các địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã hội thuận lợi là các quận nội thành của đô thị 
loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương) vào Danh mục 
địa bàn ưu đãi đầu tư, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 
vào Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy 
định của pháp luật đầu tư và hướng dẫn để thực hiện.

Bộ Tài chính: Tổng hợp, bổ sung và hướng dẫn ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN theo quy 
định của pháp luật.

Bộ TN&MT: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa 
phương thực hiện công tác bảo vệ môi trường CCN; Rà soát, tổng 
hợp, công bố danh mục các CCN gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng trong cả nước.

Bộ Nội vụ: Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn về tổ 
chức, hoạt động của Trung tâm phát triển CCN, BQL CCN cấp 
huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương 
được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

UBND cấp tỉnh: Chỉ đạo xây dựng, tích hợp vào quy hoạch 
tỉnh, lấy ý kiến đối với phương án phát triển CCN theo quy định 
để hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết 
định thành lập, mở rộng CCN, các cơ chế, chính sách, kế hoạch 
hoạt động phát triển CCN; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp về 
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân sách địa 
phương đảm bảo (ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn thiện công 
trình hạ tầng bảo vệ môi trường các CCN đã đi vào hoạt động). 
Ban hành Quy chế quản lý CCN, giải quyết các thủ tục triển khai 
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh 
doanh trong CCN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; căn 
cứ điều kiện của địa phương, phân cấp, quy định cụ thể Sở Công 
Thương, UBND cấp huyện chủ trì giải quyết các thủ tục triển khai 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong các 
CCN. Chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn hướng dẫn, hỗ 
trợ các DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất triển khai dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong CCN; hỗ trợ 

Hình 1: Phối cảnh tổng thể CCN làng nghề Minh Phương tỉ lệ 1/500 [4].
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thực hiện giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, xây dựng 
hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn 
thông, nhà ở công nhân.

Sở Công Thương: Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện quy 
hoạch, quy định, quy chế, các chính sách, chương trình hỗ trợ 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự toán kinh phí hoạt động phát triển 
CCN trên địa bàn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt; Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 
sản xuất kinh doanh trong CCN, các thủ tục triển khai đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật CCN (gồm: Thu hồi đất, cho thuê đất, phê 
duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn 
đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định, 
phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

UBND cấp huyện: Chỉ đạo UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn 
trực thuộc hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất, thuê đất, đền 
bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở công nhân, thủ tục 
triển khai đầu tư vào CCN; Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc 
phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ 
tục triển khai dự án đầu tư vào trong CCN (gồm: Thu hồi đất, 
cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, chấp thuận phương án 
phòng cháy, chữa cháy, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 
hoặc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) theo 
quy định, phân cấp của UBND cấp tỉnh; Đầu tư hoặc đề xuất cơ 
quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong 
và ngoài CCN; phê duyệt, thực hiện kế hoạch di dời doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất và hoạt động phát triển CCN trên địa bàn.

4. CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CCN
Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được thực 

hiện trong giai đoạn thành lập, mở rộng CCN.
Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 

đặc biệt khó khăn và địa bàn không có khả năng thu hút doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN, trên cơ sở đề 
nghị của UBND cấp huyện và Sở Công Thương, UBND cấp tỉnh 
giao một trong các đơn vị sau làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật CCN: (1) Trung tâm phát triển CCN cấp huyện đã được thành 
lập theo Quy chế quản lý CCN; (2) BQL CCN cấp huyện; (3) Đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương [1].

Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp 
tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN khi 
có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN đáp ứng quy định 
tại Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.

Trong quá trình thẩm định, Sở Công Thương báo cáo UBND 
cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (gồm 
Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND cấp tỉnh, Phó chủ tịch Hội 
đồng là lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện một số Sở, cơ quan 
liên quan là thành viên) để chấm điểm với thang điểm 100 cho 
các tiêu chí: phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 
15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường CCN (tối đa 15 
điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối 
đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật (tối đa 40 điểm).

Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được UBND 
cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật tại quyết định thành lập, mở rộng CCN (trường hợp 
có từ hai doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên cùng đề nghị làm chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì giao doanh nghiệp, hợp tác 
xã có số điểm cao nhất). Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu 
tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng 
kể từ ngày thành lập, mở rộng CCN hoặc ngừng thực hiện, chậm 
triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, 
mở rộng CCN thì UBND cấp tỉnh xem xét gia hạn hoặc quyết định 
lựa chọn chủ đầu tư khác.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo 
hình thức đối tác công tư thì lựa chọn chủ đầu tư theo quy định 
của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thời gian lựa 
chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư không tính vào thời gian thẩm định thành 
lập, mở rộng CCN [3].

4.1. Trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm CCN
Trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có 4 bước:
+ Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng CCN.
+ Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CCN.
+ Lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.
+ Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 

CCN và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ 
thuật sau khi hoàn thành.

4.2. Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp
Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN có 4 nội dung như sau: 
+ UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị 

tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CCN trên địa 
bàn trước khi thu hút, di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu 
tư vào trong CCN. Nội dung quy hoạch chi tiết phải phù hợp với 
báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng CCN, có bố trí hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phù hợp với ngành 
nghề hoạt động của CCN và quy định về xử lý và xả nước thải vào 
nguồn nước theo quy định của pháp luật.

+ Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch chi tiết xây dựng CCN thực hiện theo quy định hiện hành 
về xây dựng. Quy hoạch chi tiết xây dựng làm căn cứ lập, thẩm 
định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

+ Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh có 
trách nhiệm chỉ đạo quy hoạch, bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp trên 
địa bàn để xây dựng nhà ở cho người lao động trong các CCN.

+ Kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng CCN được cân đối 
trong kế hoạch ngân sách địa phương hàng năm; trường hợp 
doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật CCN, kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc nguồn 
vốn chuẩn bị đầu tư, được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Ví dụ 1: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 CCN làng 
nghề Minh Phương tại thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1) [4].

Trong Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 CCN làng nghề 
Minh Phương có nêu rõ về quy hoạch các bộ môn hạ tầng như: (1) 
Giao thông và chỉ giới xây dựng; (2) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật; 
(3) Cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc; (4) Cấp nước; (5) Thoát 
nước thải, vệ sinh môi trường. Tổng diện tích sau khi điều chỉnh 
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quy hoạch là 33,8382 ha.
Ví dụ 2: Quy hoạch chi tiết CCN Cao Đức - Vạn Ninh, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Trong Quy hoạch chi tiết CCN Cao Đức - Vạn Ninh, huyện Gia 

Bình có nêu rõ về giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật gồm: (1) 
Chuẩn bị kỹ thuật (san nền, thoát nước mưa); (2) Quy hoạch giao 
thông; (3) Quy hoạch cấp điện; (4) Quy hoạch cấp nước; (5) Quy 
hoạch thoát nước thải; (6) Chất thải rắn và vệ sinh môi trường; (7) 
Hào kỹ thuật và cống bể cáp kỹ thuật; (8) Hệ thống thông tin liên 
lạc. Tổng diện tích đất quy hoạch là 54,39 ha [5].

4.3. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
+ Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của CCN được 

thiết kế đồng thời, đồng bộ trong một dự án đầu tư để tiết kiệm 
chi phí, tiết kiệm sử dụng đất và thuận tiện cho việc xây dựng, sửa 
chữa, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nội dung Báo cáo đầu tư, mở 
rộng CCN, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và không phải 
thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập, thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực 
hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

+ Trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện dự án, chủ đầu tư lập, 
đề nghị và tổ chức thực hiện đúng các nội dung Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của dự án sau khi được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi 

trường và có phương án phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn 
kiệt nguồn nước theo quy định của pháp luật; kinh phí lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường được bố trí từ nguồn vốn đầu 
tư của dự án.

+ Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND cấp 
huyện kiểm tra, giám sát chủ đầu tư về xây dựng, thực hiện các nội 
dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường CCN; kịp thời 
phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Chủ đầu tư báo cáo cơ quan thống kê trên địa bàn về tình 
hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định của 
Luật Thống kê; đồng thời gửi Sở Công Thương 1 bản. Nội dung 
báo cáo gồm: Tiến độ đầu tư hạ tầng, vốn thực hiện, kết quả 
đầu tư của dự án, kết quả thu hút đầu tư vào CCN, nộp ngân 
sách, kết quả thụ hưởng các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, lao 
động, bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo 
lĩnh vực hoạt động [3].

4.4. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích
Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích có 3 nội dung chính: 
+ Các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong CCN gồm: 

Bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; thông tin liên lạc; cấp nước, 
thoát nước; vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải; 
phòng cháy chữa cháy; duy tu, bảo dưỡng, khai thác các 
công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích khác.

Giá sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích được xác định trên 
nguyên tắc thỏa thuận thông qua hợp đồng ký kết giữa tổ chức, 
cá nhân sử dụng dịch vụ và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
CCN. Trường hợp không thỏa thuận được, chủ đầu tư xây dựng 

Hình 2: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan [5]. Hình 3: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống [5].
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hạ tầng kỹ thuật CCN có trách nhiệm báo cáo UBND cấp huyện 
xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có trách nhiệm tổ 
chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong 
CCN; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, 
tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, 
kinh doanh trong CCN, không trái quy định của pháp luật. Chậm 
nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định phê duyệt Quy chế 
quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích, chủ đầu tư có trách nhiệm 
gửi Sở Công Thương, UBND cấp huyện để theo dõi, quản lý.

+ Việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong 
quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung 
trong CCN thực hiện theo quy định của pháp luật [3].

5. NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CCN
Theo báo cáo của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công 

Thương, đến hết năm 2020 cả nước có 58/63 địa phương đã ban 
hành Quy chế phối hợp/Quy chế quản lý CCN trên địa bàn; còn 
5 tỉnh (gồm: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Khánh 
Hòa) chưa ban hành Quy chế. Trong đó, có 48 địa phương đã 
ban hành sau khi Nghị định 68/2017/NĐ-CP có hiệu lực, 5 địa 
phương (Hà Nam, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Trà Vinh, Hậu Giang) đã 
rà soát bổ sung các nội dung sau khi Nghị định 66/2020/NĐ-CP 
có hiệu lực. Thông qua ban hành và thực hiện Quy chế quản lý 
CCN, nhiều địa phương đã cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết 
thủ tục hành chính thuận lợi cho các DN đầu tư hạ tầng, sản xuất 
trong CCN (như: dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN không phải 
thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; các dự án đầu 
tư sản xuất kinh doanh trong các CCN đã phê duyệt QHCT xây 
dựng 1/500 được miễn giấy phép xây dựng); một số địa phương 
(Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ban hành quy định Sở Công 
Thương chủ trì thẩm định, trình UBND cấp tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư đối với các dự án đầu tư vào CCN.

Đến hết năm 2020, cả nước có 16 địa phương ban hành 
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN do ngân sách địa phương 
đảm bảo. 47 địa phương còn lại lồng ghép chính sách hỗ trợ CCN 
trong chính sách hỗ trợ chung của địa phương hoặc chưa ban 
hành chính sách hỗ trợ CCN.

Cả nước hiện có 730/968 CCN với tổng diện tích 22.336 ha 
hoạt động, chiếm 74,5% so với các CCN đã thành lập; 141 CCN 
có công trình xử lý nước thải đi vào hoạt động (chiếm 19,3% số 
cụm hoạt động); các CCN còn lại chưa có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung vận hành. Trong đó có khoảng 450 CCN với tổng 
diện tích trên 18.000 ha (chiếm 62% các CCN đang hoạt động) 
được hình thành tự phát trước Quyết định 105/2009/QĐ-TTg, 
do địa phương thành lập, quản lý theo chính sách, quy định 
riêng của từng địa phương, đa số không thu hút được DN làm 
chủ đầu tư, được UBND cấp tỉnh giao cho UBND cấp huyện, xã 
quản lý, được đầu tư nhỏ giọt từ ngân sách địa phương hạn 
hẹp nên tiến độ đầu tư hạ tầng rất chậm, phần lớn không có 
hệ thống xử lý nước thải chung đi vào hoạt động (chỉ có 32 
CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động) [6]. 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết Luận

- Để quản lý hạ tầng kỹ thuật các CCN địa phương, công 
cụ đầu tiên chính là Quyết định 105/2009/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý CCN và 
phương án phát triển CCN, đây là một nội dung được tích 
hợp trong quy hoạch tỉnh.

- Phương án phát triển CCN có 3 phần: (1) Cơ sở xây dựng; (2) 
Nội dung chủ yếu; (3) Kinh phí xây dựng và thời kỳ;

- Có 5 cơ sở để xây dựng phương án phát triển CCN;
- Phương án phát triển CCN có 6 nội dung chủ yếu.
- Quản lý nhà nước đối với hạ tầng kỹ thuật CCN liên quan 

đến nhiều cơ quan như: Bộ Công thương; Bộ KH&ĐT; Bộ Tài 
chính; Bộ TN&MT; Bộ Nội vụ; UBND cấp tỉnh; Sở Công Thương; 
UBND cấp huyện.

- Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN là một trong các 
đơn vị sau: (1) Trung tâm phát triển CCN cấp huyện đã được thành 
lập theo Quy chế quản lý CCN (2) BQL CCN cấp huyện; (3) Đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương.

- Có phương án lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật với cơ 
chế chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: phương án 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án 
quản lý, bảo vệ môi trường CCN (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh 
nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương 
án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm) 
nhằm tăng tính hiệu quả trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN.

- Trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có 4 bước: (1) 
Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng CCN; (2) Lập, 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CCN; (3) Lập, phê duyệt dự 
án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; (4) Tổ chức thi công xây 
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật CCN và quản lý vận hành, 
khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành.

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có 3 nội 
dung: (1) Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 
được thiết kế đồng thời, đồng bộ trong một dự án đầu tư để tiết 
kiệm chi phí, tiết kiệm sử dụng đất và thuận tiện cho việc xây 
dựng, sửa chữa, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự 
án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nội dung Báo 
cáo đầu tư, mở rộng CCN, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt 
và không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; 
(2) Trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện dự án, chủ đầu tư lập, đề 
nghị và tổ chức thực hiện đúng các nội dung Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của dự án sau khi được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi 
trường và có phương án phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn 
kiệt nguồn nước theo quy định của pháp luật; kinh phí lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường được bố trí từ nguồn vốn đầu 
tư của dự án; (3) Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, 
UBND cấp huyện kiểm tra, giám sát chủ đầu tư về xây dựng, thực 
hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
CCN; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 
bảo vệ môi trường.

- Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích có 3 nội dung: (1) Các 
dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong CCN gồm: Bảo vệ, giữ gìn 
an ninh trật tự; thông tin liên lạc; cấp nước, thoát nước; vệ sinh môi 
trường, xử lý nước thải, chất thải; phòng cháy, chữa cháy; duy tu, 
bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch 
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vụ tiện ích khác; (2) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN 
có trách nhiệm tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, 
tiện ích chung trong CCN; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý 
các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, 
cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN, không trái quy 
định của pháp luật; (3) Việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp 
phát sinh trong quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ công cộng, 
tiện ích chung trong CCN thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Cả nước có 450/968 CCN (chiếm 46,5% CCN được thành lập) 
thu hút được DN làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng; cơ bản tiến 
độ đầu tư các CCN này đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư. 

- Còn nhiều CCN chưa được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, đặc 
biệt hạ tầng xử lý môi trường, khó thu hút DN làm chủ đầu tư, 
hiệu quả đầu tư không cao. Nguyên nhân chủ yếu do đa số các 
CCN này hình thành trước Quyết định 105/2009/QĐ-TTg; tại thời 
điểm đó, việc thu hút các DN làm chủ đầu tư hạ tầng CCN rất khó 
khăn, đặc biệt tại các vùng Trung du miền núi Bắc bộ, Duyên hải 
miền Trung, Tây Nguyên.

- Hiện nay có 141/730 CCN (khoảng 20%) đi vào hoạt động, đã 
hoàn thiện công trình xử lý môi trường chung, đa phần là các CCN 
thành lập sau Quyết định 105/2009/QĐ-TTg; các CCN còn lại chưa 
có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chủ yếu hình thành trước 
Quyết định 105/2009/QĐ-TTg).

- Để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong CCN, 
các DN phải liên hệ, thực hiện các thủ tục tại nhiều cơ quan nhà 
nước khác nhau. Tình trạng này chưa tạo điều kiện thuận lợi, gây 
tốn kém thời gian, kinh phí cho DN. 

- Vai trò cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về CCN trên 
địa bàn cấp tỉnh của Sở Công Thương chưa rõ, chưa phát huy 
hiệu quả.

- Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ mạnh để hoàn 
thiện đầu tư hạ tầng các CCN, thu hút các DN đầu tư kinh doanh 
hạ tầng CCN và các DN thứ cấp vào CCN.  

- Việc tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch tỉnh, 
trong đó có việc chuyển đổi mô hình CCN do nhà nước làm chủ 
đầu tư sang DN làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khiến nhiều địa phương gặp khó khăn, lúng túng.

6.2. Kiến nghị
Đối với Bộ Công Thương và các Bộ ngành:
- Tăng cường chỉ đạo quản lý chặt chẽ, đúng quy định đối với 

phát triển CCN từ khâu lập Phương án phát triển CCN tích hợp 
vào Quy hoạch tỉnh, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng đến hoạt 
động của các CCN; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các 
quy định, chính sách quản lý, phát triển CCN tại các địa phương; 
chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, nước thải tại các 
CCN; xử lý dứt điểm đối với CCN hoạt động nhưng không chấp 
hành pháp luật bảo vệ môi trường (đặc biệt là các CCN hình thành 
trước Quyết định 105/2009/QĐ-TTg).

- Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của 
các địa phương và nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện khung 
pháp lý về quản lý, phát triển CCN, đặc biệt là các dự án đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN không phải thực hiện thủ 
tục quyết định chủ trương đầu tư.

- Tổng hợp hiện trạng quản lý, sử dụng hạ tầng kỹ thuật 
CCN của các địa phương và nghiên cứu tham mưu cấp có 

thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn việc chuyển đổi 
mô hình chủ đầu tư hạ tầng CCN từ nhà nước quản lý sang 
DN để tăng hiệu quả đầu tư CCN. 

Đối với các tỉnh, thành phố:
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý, phát 

triển CCN đúng quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, 
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP, Thông tư số 28/2020/TT-BCT 
và pháp luật liên quan. 

- Xây dựng, hoàn thiện Phương án phát triển CCN giai đoạn 
2021-2030 trên địa bàn tỉnh, thành phố; xử lý, tích hợp vào Quy 
hoạch tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền có ý kiến, thẩm định, 
phê duyệt theo quy định.  

- Quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc phát triển CCN theo đúng 
quy định pháp luật về quản lý, phát triển CCN và pháp luật liên 
quan; thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động 
của các CCN hiện có, hiệu quả sử dụng đất và tuân thủ quy định 
của pháp luật bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng... để tập trung 
đầu tư hoàn thành hạ tầng, thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả; 
đồng thời xử lý dứt điểm (kể cả rút khỏi quy hoạch, thu hồi đất, 
chuyển đổi chủ đầu tư) những CCN kém hiệu quả, vi phạm pháp 
luật, không còn phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Tăng cường kiểm tra, xử lý, giám sát chặt chẽ các CCN gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; chỉ đạo hoàn thành 
đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung các CCN đã đi vào hoạt 
động trước ngày 01/01/2024 theo quy định tại Điều 52 Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
mới Quy chế quản lý CCN trên địa bàn; trong đó lưu ý: (1) 
Việc phối hợp các Sở, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan về 
giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư hạ tầng và dự 
án sản xuất trong CCN theo nguyên tắc Sở Công Thương là 
cơ quan đầu mối quản lý về CCN; (2) Đối với CCN được quyết 
định thành lập, mở rộng theo thủ tục, quy định tại Nghị định 
68/2017/NĐ-CP thì dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN không 
phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các 
cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CCN trên địa bàn 
theo hướng khuyến khích DN làm chủ đầu tư hạ tầng CCN để 
giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng cường xã hội 
hóa trong đầu tư phát triển CCN, ưu tiên hỗ trợ đầu tư công 
trình xử lý môi trường chung tại CCN.v
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